UBND TINH BAC NINH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

SOY TE Déc lap - Tw do - Hanh phuc
So0: 664 /QB-SYT Bdic Ninh, ngay 18 thang 8 ndm 2022
QUYET PINH

Ve viéc thu hoi so tiép nhian Phiéu cong bo san phim my pham

GIAM DOC SO Y TE BAC NINH

Cén ctr Quyét dinh s6 11/2016/QD-UBND ngay 01/4/2016 ciia UBND tinh
Bic Ninh Ve viéc ban hanh quy dinh phan cap trach nhiém, quyen han quan ly
cong tac to chiic va can bd, cong chire, vién chie thudc thim quyén quan 1y cua
UBND tinh;

Can cir Thong tw s6 06/2011/TT-BYT ngay 25/01/2011 cia By Y t& vé
Quan 1y m§ pham;

Xét de nghi tai Cong van s6 02/CV-THL ngay 12/8/2022 cua Chi nhénh
Cong ty TNHH Tén Ha Lan tai Bac Ninh vé viéc xin tu nguyén thu hoi so cong bo
my pham,

QUYET PINH

Piéu 1: Thu hoi 32 sd tiép nhan Phiéu cong bd san pham my pham do Chi
nhanh Cong ty TNHH Tan Ha Lan tai Bac Ninh san xuat theo Phu luc dinh kem.

Ly do: Cong ty san Xuat c6 van ban bao €ao ngung uy quyén, nglrng san
xuat cho doanh nghiép chiu trach nhiém dwa san pham ra thi truong.

Piéu 2: Quyét dinh nay co hiéu luc ké tir ngdy ky ban hanh.

Diéu 3: Truéng cc Phong thudc SG Y té ¢6 lién quan; Chi nhanh Cong ty
TNHH Té,n Ha Lan tai Bac Ninh va cac don vi c¢6 lién quan chiu trach nhiém thi
hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhdn: —5y

- Diéu 3;

- Cuc Quan ly Duoc (dé béo céo):

-S&'Y té cac tinh/thanh phé truee thudc TW;
-Cong TTPT cua So' Y té;

- Luu: VT, NVD.

Nguyén Ba Quy



PHU LUC

DANH MUC SAN PHAM MY PHAM THU HOI
SO TIEP NHAN PHIEU CONG BO SAN PHAM MY PHAM

(Kém theo Quyétdinh sé 664

/OP-SYT ngay 18 thang 8 nam 2022 cua
Gidm doc So' Y té Bic Ninh)

Tén san phim ghi

So tiép nhan

Doanh nghi€p chiu

STT| trén Pl}ié'u cong pf') Phiéu cong béqsén Ngay cip trach nhiém duwa san
san pham my pham | pham my pham pham ra thi trweomg
p | Gelehamsocrang | 6001 /cpMp-BN | 24/06/2021 | CON9 LY TNHH Tan
miéng Gel-NM Ha Lan
2 Kem ngh¢ E100 159/21/CBMP-BN | 24/06/2021 | <9 b ; E'a':H Tan
Gel cham soc da Cong ty TNHH Dugc
3 | viém, nam, 148/21/CBMP-BN | 09/06/2021 | pham va thiét bi y t&
nguraVinax Onest Pharma
Gel cham soc chan Cona tv TNHH Tan
4 | tay Geltinhmach 147/21/CBMP-BN | 09/06/2021 g
) Ha Lan
Varicose
5 | Xoakhop ddulanh | 61/2/CBMP-BN | 10/03/2021 | “°"9 z ; Ea':"' Tan
: < Cong ty ¢ phan
g | Lotioncham soc da | gge/50/0BMP-BN | 10/11/2020 | thuong mai quéc té
ghengua Zacadep N e
Phap My
Gel cham soc da Cong ty TNHH Dugc
7 | viém, nam, nglra 277/20/CBMP-BN | 28/06/2020 | pham va thict biy té
Vinax Onest Pharma
< X Cong ty co phan
g | Chamsocdanam, | ja00,0mMp BN | 26/03/2020 | thuong mai quéc té
nglra Zacaben NN
Phép My
g |Dungdichruatay | jq,0,caMmp-BN | 07/02/2020 | CON9 LY TNHH Tan
khé Conarub Ha Lan
10 | khé Anticorona's 38/20/CBMP-BN | 04/02/2020 one e '
quoc té Beemax
BM
Pharma
11 | Gelbdovedangia | 55410,080p.BN | 23/12/2019 | CONI Y TNHH Tan
muoi Gel-demos Ha Lan
Gel cham séc da R A
12 | ngiravamudi dét | 199/19/CBMP-BN | 23/12/2019 | N9ty TNHH Tan
. Ha Lan
Gel-tringua
13 | Gel cham séc da 60/19/CBMP-BN | 16/05/2019 Cong ty c0 phan




Tén sian phim ghi

So tiép nhan

Doanh nghié€p chiu

STT| trén Pl}ié’u cong pf') Phiéu cong béos{ln Ngay cip trach nhiém dwa sian
san pham my pham | pham my pham pham ra thi trueong
viemnamngua thuong mai qudc té
Zacaderm Phap My

Cong ty TNHH
Gel vé sinhphu nir i thuong mai duge
14 Nit hoang XM 02/19/CBMP-BN | 04/01/2019 quéc 2 Beemax
Pharma
Dung dich rura vét Cong ty c6 phan
15 | thuong & trung ca 180/18/CBMP-BN | 08/11/2018 | thuong mai quoc te
ZacaH20 Phép My
N Cong ty co phan
16| Kem chamsoc diu 1 46511 0/cBMP-BN | 11/10/2018 | thirong mai quéc té
da Zacatri e
Phép My
17 | Kemchamséeda 1401 0/cBMP-BN | 08/10/2018 | ©O8 ty TNHH Dire
nam Floren Tam
1g | Kemchongnang 14,0/ 0/0pMp.BN | 08/10/2018 | CO8 Y TNHH Dire
Uvbenz Tam
19 |Kemchamsocda | 4 510/cpMp-BN | 08/10/2018 | ©ON& Y TNHH Duc
Resguco Tam
Gel mo s¢o, nam, Cong ty TNHH
20 | nhan Collagen 93/18/CBMP-BN | 10/07/2018 | Hoang Sam NT Thao
Triseo Duoc
, Cong ty TNHH
21 Gel chiét 1a xoai 86/18/CBMP-BN | 04/07/2018 thuong mai dugc
Mango Beemax qudc té Beemax
Pharma
Gel cham séc da tﬁ?gg ti/n;N dllr“;c
22 | mun & trimg c4 85/18/CBMP-BN | 04/07/2018 &
Trimun Beemax quoc t¢ Beemax
Pharma
Dau goi sach gau Cong ty TNHH Dugc
23 | U 80154Ch 8 54/18/CBMP-BN | 25/05/2018 | phadm Sao Mai Ha
Hairclean-New Nbi
Nudc stic migng Tra Cong ty.TNHH‘
24 ¢ SHC MIens 30/18/CBMP-BN | 06/04/2018 | Thuong mai va diu
xanh trau khong o ren
tu Bao Viét
C A Cong ty TNHH
o5 | Dung dich vésinh 1 5o 0/0mMpBN | 06/04/2018 | Thuong mai va diu
phu nit Cherrymom

tu Bao Viét




Tén sian phim ghi

So tiép nhan

Doanh nghié€p chiu

STT| trén Pl}ié’u cong pf') Phiéu cong béos{ln Ngay cip trach nhiém dwa sian
san pham my pham | pham my pham pham ra thi trueong
‘ Cong ty TNHH mot
26 | Dau xit Thu Huong | 20/18/CBMP-BN | 22/2/2018 | thanh vién dau Pong
y Thu Huong
‘ Cong ty TNHH mot
27 | Dau goi Thu Huong | 19/18/CBMP-BN | 22/2/2018 | thanh vién ddu Dong
y Thu Huong
og | Sdp ne& dudngda | 449 /17/0mmp-BN | 29/12/2017 | CON9 'ty TNHH Tan
Vaseline Nano Ha Lan
og | Pung dich namkhoa | 4141 7/cpmp-BN | 29/12/2017 | ©ON9 Ly TNHH Tan
Menmax-99 Ha Lan
Nudc suc mig¢n Cong ty TNHH
30 |, . . 1E 86/17/CBMP-BN | 06/11/2017 Thuong mai
Listone ;
Mediophar
Xit mang sinh hoc N A
31 | bang vét thwong 85/17/CBMP-BN | 30/10/2017 | CONgty TNHH Tan
Ha Lan
(Halurgo — BLN)
A A £ Cong ty TNHH
gp | Daugoisachchdy 1 o) 7/cpMp-BN | 30/10/2017 Thuong mai
Medio Baby

Mediophar




		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-18T11:05:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Việt Chiến<pvchien.syt@bacninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-17T21:25:05-0700
	Tỉnh Bắc Ninh
	Nguyễn Bá Quý<nbquy.syt@bacninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-18T13:58:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<syt@bacninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-18T13:58:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<syt@bacninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-18T13:58:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<syt@bacninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-18T13:58:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<syt@bacninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-18T13:58:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<syt@bacninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




